Kế hoạch bài dạy lớp 1A - Gv:Nguyễn Thị Kim Anh - Trường tiểu học Minh Quang A

TUẦN  6: 
Thứ Hai ngày 10 tháng 10 năm 2022
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tiết 16: Sinh hoạt dưới cờ
I. Yêu cầu cần đạt: 	
- HS được tham gia tổ chức một màn giới thiệu đọc đáo.
- HS biết thể hiện, biểu diễn trước đám động
- HS có ý thức chấp hành đúng yêu cầu khi sinh hoạt dưới cờ.
II. Đồ dùng dạy học:
Gv: Video nhạc chào cờ, giáo án điện tử.
Hs: Sách, vở môn học.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
1. Khởi động
- Cho HS chuẩn bị tham gia sinh hoạt dưới cờ.
- Yêu cầu mỗi hs chuẩn bị phần tự giới thiệu trước lớp 
2. Khám phá
a. Gv tổ chức cho hs chào cờ đầu tuần 6 qua video
- GV tổ chức lễ sinh hoạt dưới cho HS chào cờ đầu tuần 6 qua video 
+ Ổn định tổ chức.
+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ
+ Đứng nghiêm trang
+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca
+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờ chương trình của tiết chào cờ.
+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.
b. Cho HS tham gia hoạt động trải nghiệm.
- Gv hướng dẫn hs cách tự giới thiệu trước lớp bằng một động tác chào độc đáo.
3. Luyện tập thực hành
- Cho HS tham gia hoạt động trải nghiệm.
- Mỗi hs tự giới thiệu trước lớp bằng một động tác chào độc đáo.
- Gv cùng hs giới thiệu
- Nhận xét tinh thần, thái độ của hs.
- Dặn hs chuẩn bị cho tiết học tiếp theo
	Hoạt động của học sinh

- HS tham gia.
- Hs chuẩn bị 


- HS xếp hàng theo lớp.


- HS thực hiện theo Gv 





- HS quan sát tranh.
- Nhận ra điểm giống và khác nhau giữa các lớp.





IV.  Điều chỉnh sau bài dạy:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-----------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT 
Tiết 61 + 62: Bài 6A: â, ai, ay, ây
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc đúng âm â và các vần ai, ay, ây,  những từ chứa vần ai, ay, ây. Đọc trơn đoạn ngắn có tiếng, từ chứa vần mới học. Hiểu các từ ngữ, câu trong bài; trả lời được các câu hỏi về nội dung đoạn Nai nhỏ.
- Viết đúng: â ,ai, ay, ây, nai, gáy, cây.
  Biết trao đổi, thảo luận về bức tranh ở HĐ1.
- Học sinh biết yêu quý và bảo vệ thiên nhiên.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Tranh ảnh, mô hình, bài giảng điện tử 
- Hs: Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 1.
III. Các hoạt động dạy và học: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
Hoạt động 1: Nghe  - nói
- GV treo tranh, yêu cầu HS quan sát tranh, thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi  
+ Tranh vẽ những con vật gì ?
+ Chúng đang làm gì ? 
+ Ngoài các con vật trên, tranh còn vẽ cây gì? 
- Nhận xét, khen ngợi
- GV giới thiệu các vần mới có trong các tiếng khóa ở trong tranh.
- GV ghi đầu bài lên bảng: Bài 6A: â ,ai, ay, ây 
2. Khám phá: Đọc
a) Đọc tiếng, từ
* Học vần “ ai ” và tiếng có vần “ ai”
- Đọc tiếng nai
- Nêu cấu tạo của tiếng “nai”gồm âm đầu n và vần ai.
- GV đưa tiếng vào mô hình.
                                      
	n
	ai



- Trong tiếng “nai”có âm nào chúng mình đã học rồi?
- Vậy vần“ai” là âm mới mà hôm nay chúng mình sẽ học. Nghe cô phát âm “ai”
- Vần ai gồm có những âm nào?
- GV đánh vần a- i -ai
- Đọc trơn  ai
- GV đưa tiếng vào mô hình.
                                      
	n
	ai



- GV đánh vần tiếp: 
          Nờ- ai- nai
- Đọc trơn  nai
- Treo tranh: Tranh vẽ gì?
- GV giải nghĩa từ nai
                            nai               
	n
	ai


                            nai
- GV gọi HS đọc trơn một lượt: ai- nai- nai
* Học vần “ ay ” và tiếng có vần “ ay”
- Cho HS quan sát tranh “gà gáy”  và giới thiệu từ “ gà gáy”
- Trong từ “gà gáy”, tiếng nào chúng mình đã học ?
- GV: Tiếng “ gáy” là tiếng khóa thứ hai cô muốn giới thiệu hôm nay. Gv viết bảng “gáy”
- Nêu cấu tạo của tiếng “gáy” gồm âm đầu g , vần ay và thanh sắc
- Trong tiếng “ gáy”có âm nào chúng mình đã học rồi?
- Vậy vần “ay” là vần mới tiếp theo mà hôm nay chúng mình sẽ học. Nghe cô phát âm “ay”
- Vần ay gồm những âm nào?

- GV đánh vần: a-y-ay
- GV đưa tiếng “gáy” vào mô hình
                                        
	g
	áy


- GV đánh vần  +  Đọc trơn : “gáy”
- Gọi HS đọc lại các một lượt: ay - gáy - gà gáy.
* Học vần “ ây ” và tiếng có vần “ ây”
- Cho HS quan sát tranh “cây thị”  và giới thiệu từ “ cây thị”
- Trong từ “cây thị”, tiếng nào chúng mình đã học ?
- GV: Tiếng “ cây” là tiếng khóa thứ hai cô muốn giới thiệu hôm nay. Gv đưa tiếng “ cây” lên màn hình
- Nêu cấu tạo của tiếng “cây”
- Trong tiếng “ cây”có âm nào chúng mình đã học rồi?
- Vậy vần “ây” là vần mới tiếp theo mà hôm nay chúng mình sẽ học. Nghe cô phát âm “ây”
- Vần ây gồm những âm nào?
- GV đánh vần: â-y-ây
- GV đưa tiếng “cây” vào mô hình
                                        
	c
	ây


- GV đánh vần  +  Đọc trơn : “cây”
- Gọi HS đọc lại các một lượt: ây- cây-cây thị
- Cô vừa dạy lớp mình  âm và vần mới gì nào?
 - Gọi HS đọc lại toàn bộ các âm, vần tiếng, từ trên bảng.
b) Tạo tiếng mới
- Gọi HS đọc tiếng đã có sẵn trong bảng “ chị”
- Y/c HS ghép tiếng “hái” vào bảng con.
- Em đã ghép tiếng “hái” như thế nào?
- Y/c HS chỉ bảng  và đọc “hái”
- Y/c mỗi dãy bàn ghép một tiếng đến hết.
- Y/c HS đọc cho nhau nghe tiếng vừa ghép của mình.
- Nhận xét, khen ngợi.
*Tìm từ có tiếng chứa âm mới học
3. Luyện tập, thực hành
c) Đọc hiểu.
- Quan sát 2 tranh
Tranh vẽ gì? Người trong tranh đang làm gì?...).
- Đọc 3 câu trong sách 
- Y/c HS tìm tiếng chứa vần ây, ay, ai trong từng câu + Phân tích cấu tạo và đọc trơn các tiếng có vần ai, ay, ây
Tiết  2
* HĐ3. Viết
- Y/c HS giở SGK/tr61
- Y/c HS quan sát tranh /tr61 và đọc
- Quan sát, sửa sai cho HS.
- GV mời HS lật úp sách lại, đẩy bảng xuống dưới.
- GV giới thiệu viết âm â, vần ai,ay, ây
- GV gắn chữ mẫu: â, ai, ay, ây
a) GV treo chữ mẫu " â" viết thường 
Chữ  â viết thường cao bao nhiêu ô li ? Chữ “ â” gồm mấy nét ghép lại?
- GV hướng viết âm “â” 
- HD HS viết chữ “â” viết thường chữ â
b)GV treo chữ mẫu "ai", “ ay ”, “ ây” viết thường 
+ Chữ ghi vần ai được viết bởi con chữ nào?
+ Có độ cao bao nhiêu ly?
- GV hướng dẫn viết chữ ghi vần ai: 
- Y/c HS viết bảng con và lưu ý HS về khoảng cách nối liền chữ a và i.
- GV nhận xét 2 bảng của HS.
*Tương tự vần ay, ây
- GV gắn chữ mẫu: gà gáy
+ Cho HS quan sát mẫu
+ Cho HS nhận xét về độ cao.
- GV hướng dẫn cách viết t
- Y/c HS viết bảng con và lưu ý HS về khoảng cách nối liền tiếng gà và tiếng gáy
- Y/c HS lật sách lên.
4. Vận dụng, trải nghiệm 
* Hoạt động 4: Đọc
a. Quan sát tranh
- GV trình chiếu tranh ở bài đọc lên cho HS quan sát và hỏi” Tranh  vẽ gì”
 b. Luyện đọc trơn
- Y/c đọc thầm đoạn đọc và câu hỏi.
- GV đọc mẫu bài.
- Cho HS luyện đọc
c. Đọc hiểu
- Y/c HS thảo luận cặp đôi trả lời câu hỏi: Nai nghe thấy gì?
- Nhận xét, khen ngợi.
* GV nhận xét, đánh giá 
kết quả học tập.
- Hôm nay các em học bài gì?
- Về nhà học bài và xem tiếp bài 6B: oi, ôi, ơi 
	


- HS thảo luận nhóm đôi 



- HS lắng nghe.







- HS đọc cá nhân 
- HS lắng nghe




-  Âm “n”.

- Hs đọc
- HS: Có âm a và âm i
- HS đọc cá nhân.


- HS quan sát.




- HS đọc 
- HS đọc cá nhân.
- HS quan sát, trả lời: con nai




- HS đọc 

- HS quan sát, lắng nghe
- HS đọc” gà gáy”
- Tiếng “gà” đã học

- HS quan sát

- HS nêu: âm g

- HS đọc 




- HS nêu: vần ay gồm âm a và âm y
- HS đọc 



- 1-2 HS đọc
- Nối cá nhân 


- HS quan sát, lắng nghe
- HS đọc” cây thị ”
- Tiếng “thị” đã học

- HS đọc 


- HS quan sát
- HS nêu: âm c


- HS đọc 

- HS nêu: vần ây gồm âm â và âm y
- HS đọc 



- HS trả lời: â ,ai, ay, ây


- HS đọc


- HS đọc

- HS ghép.
- HS trả lời
- HS đọc bài.
- HS ghép nối tiếp các tiếng.
- Đọc cho nhau nghe


- HS tìm


- HS thực hiện


- HS đọc
- HS thực hiện





- 1 HS đọc





- HS quan sát.

- HS nêu

- HS quan sát lắng nghe.



- HS: Chữ ghi vần ai được viết bởi con chữ a và con chữ i.
- 1 em: Có độ cao 2 ly.
- Lắng nghe.
- 1 em nhận xét.



- Lớp quan sát.
- HS nhận xét
- HS lắng nghe






- HS quan sát tranh và nêu
- Lớp đọc thầm.
- Lắng nghe.
+ Hs đọc cá nhân

- 1-2 HS

- Nghe nhớ


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-----------------------------------------------
TOÁN
Tiết 16: Ôn tập chung (tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Nhớ kiến thức cơ bản về các số đến 10 . So sánh, sắp thứ tự các số.
 Thành thạo việc xác định số lượng của một nhóm vật có từ 0 đến 10 đồ vật.            
  Sử dụng thành thạo các dấu <, >, 
  Sử dụng kết quả so sánh hai số để nói được trong hai nhóm vật, nhóm nào nhiều (ít) vật hơn.
- Kết hợp nhuần nhuyễn các kiến thức cơ bản để giải quyết những vấn đề về số lượng và so sánh số lượng của các nhóm vật.
- Hình thành tính cẩn thận , nhanh nhẹn , góp phần phát triển năng lực tư duy 
và lập lập toán học , giao tiếp toán học .
II. Đồ dùng dạy học:
· Gv: Tranh, sgk, mẫu vật, bài giảng điện tử 
· HS: Các thẻ có các chữ số, bộ đồ dùng học toán 1 
III.Các hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của giáo viên
1. Khởi động
- GV chuẩn bị một số túi hình trong bộ đồ dùng. 
+ Nhóm em có bao nhiêu hình ?
+ Làm thế nào em biết được ?
+ Hãy so sánh số hình của nhóm em với nhóm bạn... ?
+ Nhóm nào nhiều hình nhất ?
+ Nhóm nào ít hình nhất ?...
Gv nhận xét, đánh giá mức độ của HS
- Giới thiệu bài : Tiết 16 :Ôn tập chung .(Tiết 1 )
2. Luyện tập, thực hành 
 Bài 1: 
- Yêu cầu HS qs tranh các nhóm bi.
- GV cho hs nghe câu hỏi của HĐ
- GV quan sát, HS nào viết chưa đúng cho hs đếm, viết lại.
- Gv cho HS nêu kết quả.
- GV chốt kết quả đúng.
Bài 2: 
- GV cho HS tiến hành như HĐ1, Lưu ý HS quan sát để tìm đúng, đủ các vật của mỗi loại. Trong tranh không có quả na, nên số lượng quả na là 0
- Gv chốt kết quả đúng
Bài 3: 
- GV cho HS nhìn vào sách đoán yêu cầu của bài.
- HS làm bài vào vở.
- GV quan sát, giúp đỡ HS
- Gv cho HS nêu kết quả. Hãy nêu cách làm của em
- GV chốt kiến thức, hướng dẫn hs làm theo 2 cách (Nối hoặc đếm số theo thứ tự đã thuộc)
	Hoạt động của học sinh


- HS thực hiện theo yêu cầu



- HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.




- Hs quan sát tranh trong SGK
- HS nắm yêu cầu, tiến hành đếm và viết số bi vào vở.
- HS nhận xét.


- HS tiến hành đếm, viết số
 và nêu 
- Đại báo cáo kết quả


- HS đọc yêu cầu, làm bài.


- HS nhậnx ét

- HS theo dõi


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------
GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Tiết 11: Bài 4: Động tác quay các hướng (tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Tự xem trước cách thực hiện các động tác quay các hướng trong sách giáo khoa và quan sát video hướng dẫn của GV. 
- Góp phần hình thành năng lực vận động cơ bản và hoạt động TDTT thông qua việc thực hiện các động tác quay các hướng
- Yêu nước, nghiêm túc, tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT 
II. Địa điểm – phương tiện: 
- Địa điểm: sân tập
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, Video hướng dẫn, trang phục thể thao. 
+ Học sinh chuẩn bị: Trang phục gọn gàng, giày thể thao.
 III. Nội dung và phương pháp tổ chức:

	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp tổ chức 

	
	T. gian
	 S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu
Nhận lớp




Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
II. Phần cơ bản:
* Kiến thức.
- Động tác quay phải
[image: Description: động tác quay phải]
KL: “ Bên phải - quay”
ĐT: Dùng gót chân phải làm trụ, nửa trên bàn chân trái làm điểm tựa quay người qua phải sau đó đưa chân trái về ngang chân phải.
- Quay trái:
[image: Description: động tác quay trái]
KL: “ Bên trái - quay”
ĐT: Dùng gót chân trái làm trụ, nửa trên bàn chân phải làm điểm tựa quay người qua trái sau đó đưa chân phải về ngang chân trái.
*Luyện tập
Tập luyện cá nhân


* Trò chơi “rèn luyện ĐHĐN”.






* Vận dụng: 

III. Kết thúc
*  Thả lỏng cơ toàn thân.
* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
	5 – 7’








16-18’

































4- 5’


	

 




2x8N

























4 lần 














	
Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- Bên nào là bên phải, trái?
- GV HD học sinh khởi động.





GV nêu tên động tác, khẩu lệnh, cách thực hiện và làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác qua video hướng dẫn.














GV yêu cầu Hs hô khẩu lệnh và thực hiện theo video động tác mẫu

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật
- Sự khác nhau giữa quay phải và quay trái? 

- GV hướng dẫn
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
- Về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau. 
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Đội hình nhận lớp 
                 

 - HS trả lời.






- Đội hình HS quan sát tranh
                 


HS quan sát video hướng dẫn GV làm mẫu
- Ghi nhớ tên động tác, khẩu lệnh, cách thực hiện













- Đội hình tập luyện cá nhân. 



- Chơi theo đội hình hàng ngang
                                   
          

- HS trả lời


- HS thực hiện thả lỏng
- ĐH kết thúc
                 




----------------------------------------------------------------------
Thứ Ba ngày 11 tháng 10 năm 2022
ÂM NHẠC 
Tiết 6: Luyện tập bài hát: Lý cây xanh 
(Đ/c: Lâm dạy)
------------------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT 
 Tiết 63+64: Bài 6B: oi, ôi, ơi
I.Yêu cầu cần đạt:
- Đọc đúng các vần oi, ôi, ơi  những từ chứa vần oi, ôi, ơi  . Đọc trơn đoạn ngắn có tiếng, từ chứa vần mới học. Hiểu các từ ngữ, câu trong bài; trả lời được các câu hỏi về nội dung đoạn Nai và voi
- Viết đúng: oi, ôi, ơi, đồi cây.  
   Biết trao đổi, thảo luận về bức tranh ở HĐ1.
- Học sinh biết yêu quý và bảo vệ thiên nhiên.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Tranh SHS, Mẫu chữ  oi, ôi, ơi, đồi cây 
- HS: Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 1.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
 Hoạt động 1: Nghe  - nói
- GV trình chiếu tranh, yêu cầu HS quan sát tranh, và trả lời câu hỏi  
+ Tranh vẽ những con vật gì ?
+ Chúng đang làm gì ? 
+ Ngoài các con vật trên, tranh còn vẽ gì? 
- Nhận xét, khen ngợi
- GV giới thiệu các vần mới có trong các tiếng khóa ở trong tranh.
- GV ghi đầu bài lên bảng: Bài 6B: oi, ôi, ơi
2.Khám phá 
Hoạt động 2: Đọc
a) Đọc tiếng, từ:
* Học vần “ oi” và tiếng có vần “ oi”
- Đọc tiếng nai
- Nêu cấu tạo của tiếng “voi”gồm âm đầu v và vần oi.
- GV đưa tiếng vào mô hình.

	v
	oi



- Trong tiếng “voi”có âm nào chúng mình đã học rồi?
- Vậy vần“oi” là âm mới mà hôm nay chúng mình sẽ học. Nghe cô phát âm “oi”
- Vần oi gồm có những âm nào?
- GV đánh vần o- i -oi
- Đọc trơn  oi
- GV đưa tiếng vào mô hình.
                                      
	v
	oi



- GV đánh vần tiếp: 
          vờ-oi-voi
- Đọc trơn  voi
- Treo tranh: Tranh vẽ gì?
- GV giải nghĩa từ voi
                            voi               
	v
	oi


             
                             voi
- GV gọi HS đọc trơn một lượt: oi- voi
* Học vần “ ôi ” và tiếng có vần “ đồi”
- Cho HS quan sát tranh “đồi cây”  và giới thiệu từ “đồi cây”
- Trong từ “đồi cây”, tiếng nào chúng mình đã học ?
- GV: Tiếng “ đồi” là tiếng khóa thứ hai cô muốn giới thiệu hôm nay. Gv viết bảng “đồi”
- Nêu cấu tạo của tiếng “đồi” gồm âm đầu đ, vần ôi và thanh huyền
- Trong tiếng “ đồi”có âm nào chúng mình đã học rồi?
- Vậy vần “ôi” là vần mới tiếp theo mà hôm nay chúng mình sẽ học. Nghe cô phát âm “ôi”
- Vần ôi gồm những âm nào?
- GV đánh vần: ô- i -ôi
- GV đưa tiếng “đồi” vào mô hình

	đ
	ôì


-  GV đánh vần  +  Đọc trơn : “gáy”
- Gọi HS đọc lại các một lượt: ay - gáy - gà gáy.
* Học vần “ ơi ” và tiếng có vần “ ơi”
- Cho HS quan sát tranh con “dơi”  và giới thiệu từ “ dơi”
- GV: Tiếng “ dơi” là tiếng khóa cô muốn giới thiệu hôm nay. Gv viết bảng “ dơi”
- Nêu cấu tạo của tiếng “dơi”
- Trong tiếng “ dơi”có âm nào chúng mình đã học rồi?
- Vậy vần “ơi” là vần mới tiếp theo mà hôm nay chúng mình sẽ học. Nghe cô phát âm“ơi”
- Vần ơi gồm những âm nào?
- GV đánh vần: ơ-i-ơi
- GV đưa tiếng “dơi” vào mô hình
                                        
	d
	ơi


-  GV đánh vần  +  Đọc trơn : “dơi”
- Gọi HS đọc lại các một lượt: ơi-dơi 
- Hãy nêu lại cho cô: Cô vừa dạy lớp mình  âm và vần mới gì nào?
 - Gọi HS đọc lại toàn bộ các âm, vần tiếng, từ trên bảng.
b) Tạo tiếng mới.
- Gọi HS đọc tiếng đã có sẵn trong bảng “nói”
- Y/c HS ghép tiếng “gọi” vào bảng con.
- Em đã ghép tiếng “bơi” như thế nào?
- Y/c HS và đọc 
- Y/c mỗi dãy bàn ghép một tiếng đến hết.
- Y/c HS đọc cho nhau nghe tiếng vừa ghép của mình.
- Nhận xét, khen ngợi.
*Tìm từ có tiếng chứa âm mới học
3. Luyện tập thực hành :
c) Đọc hiểu
- Quan sát 2 tranh trả lời về nội dung từng tranh (trả lời câu hỏi: Tranh vẽ gì? Người trong tranh đang làm gì?...).
- Đọc 3 câu trong sách 
- Y/c HS tìm tiếng chứa vần oi, ôi,ơi trong từng câu + Phân tích cấu tạo và đọc trơn các tiếng có vần oi, ôi, ơi
Tiết 2
* HĐ3. Viết
- Y/c HS giở SGK/tr61
- Y/c HS quan sát tranh /tr61 và đọc
- Quan sát, sửa sai cho HS.
- GV mời HS lật úp sách lại, đẩy bảng xuống dưới.
- GV giới thiệu viết vần oi, ôi, ơi
- GV gắn chữ mẫu: oi, ôi, ơi
GV treo chữ mẫu "oi", “ ôi ”, “ ơi” viết thường 
+ Chữ ghi vần oi được viết bởi con chữ nào?
+ Có độ cao bao nhiêu ly?
- GV hướng dẫn viết chữ ghi vần oi: Cô viết con chữ o trước rồi nối với con i lia bút viết dấu chấm trên đầu chữ i
- Y/c HS viết bảng con và lưu ý HS về khoảng cách nối liền chữ a và i.
- GV nhận xét 2 bảng của HS.
*Tương tự vần ôi, ơi
- GV gắn chữ mẫu: đồi cây
+ Cho HS quan sát mẫu
+ Cho HS nhận xét về độ cao.
- GV hướng dẫn cách viết 
- Y/c HS viết bảng con và lưu ý HS về khoảng cách nối liền tiếng đồi và tiếng cây
- Y/c HS giơ bảng.
- Nhận xét 3 bảng.
- GV bỏ mẫu chữ trên bảng lớn xuống.
- Y/c HS lật sách lên.
4. Vận dụng, trải nghiệm 
* Hoạt động 4: Đọc
a. Quan sát tranh
- GV treo tranh ở bài đọc lên cho HS quan sát và hỏi “Tranh  vẽ gì”
 b. Luyện đọc trơn
- Y/c đọc thầm đoạn đọc và câu hỏi.
- GV đọc mẫu bài.
- Cho HS luyện đọc
c. Đọc hiểu
- Y/c HS thảo luận cặp đôi trả lời câu hỏi: Voi có tài gì?
- Nhận xét, khen ngợi.
Kết thúc tiết học GV nhận xét, đánh giá 
kết quả học tập .
- Hôm nay các em học bài gì?
- Về nhà học lại bài và xem tiếp bài 6C: ui, ưi 
	
- Hs đọc bài








- HS lắng nghe.




- HS đọc 
- HS lắng nghe




-  Âm “v”.


- HS: Có âm o và âm i
- HS đọc 
- HS đọc 

- HS quan sát.


- HS đọc 

- HS đọc 
- HS quan sát, trả lời: con voi





- HS đọc 

- HS quan sát, lắng nghe
- HS đọc” đồi cây”
- Tiếng “cây” đã học

- HS đọc cá nhân
- HS quan sát
- HS nêu: âm đ

- HS đọc 

- HS nêu: gồm âm ô và âm i
- HS đọc cá nhân



- 1-2 HS đọc


- HS quan sát, lắng nghe
- HS đọc “ dơi ”
- HS đọc cá nhân

- HS quan sát




- HS nêu: âm d


- HS đọc (3 HS)
- HS nêu: gồm âm o và âm i
- HS đọc 





- HS trả lời: oi, ôi, ơi

- HS đọc


- HS đọc
- HS ghép.
- HS trả lời
- HS đọc bài nối tiếp.
- HS ghép nối tiếp các tiếng.
- Đọc cho nhau nghe
- HS lắng nghe GV tổ chức luật chơi và tham gia chơi.
- HS tìm





- HS thực hiện






- HS đọc
- HS thực hiện





-1HS đọc



- HS quan sát.

- HS: Chữ ghi vần oi được viết bởi con chữ o và con chữ i.
- 1 em: Có độ cao 2 ly.
- Lắng nghe.


- Lớp quan sát.
- HS nhận xét
- HS lắng nghe


- Lớp đọc thầm.
- Lắng nghe.
- Hs đọc cá nhân




-  Hs trả lời

- 1-2 HS
- Nghe nhớ


IV. Điều chỉnh sau bài học:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TIẾNG VIỆT 
      Tiết 65: Bài 6C: ui-ưi (tiết 1)
I.Yêu cầu cần đạt:
- Đọc đúng các vần ui, ưi; các tiếng, từ ngữ, các câu trong đoạn. Viết đúng: ui, ưi, núi, gửi.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ, nội dung các câu trong đoạn; trả lời được câu hỏi đọc hiểu đoạn Núi, gió và mây
- Nêu được câu hỏi và trả lời câu hỏi về cảnh vật trong tranh.
* TT: HS đọc, viết đúng các âm, vần, tiếng, từ theo yc.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Tranh SHS         
 Mẫu chữ  oi, ôi, ơi, đồi cây mẫu chữ viết trên bảng lớp.
- HS: Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 1.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1
1. Khởi động
*Hoạt động 1: Nghe  - nói
- GV treo tranh
 Tranh vẽ cảnh gì? 
Trong tranh có những hình ảnh nào? 
- Nhận xét, khen ngợi
- GV giới thiệu các âm mới có trong các tiếng khóa ở trong tranh.
- GV ghi đầu bài lên bảng: Bài 6C: ui, ưi
2.Khám phá
* Hoạt động: Đọc
a) Đọc tiếng, từ
* Tiếng “ núi”
- Nêu cấu tạo của tiếng “núi”.
- Gọi HS nhận xét.
- Trong tiếng “núi”có âm nào chúng mình đã học rồi?
- Vậy vần “ui” là vần mới mà hôm nay chúng mình sẽ học. Vần “ui” gồm 2 chữ cái ghép lại. Nghe cô phát âm “ui”
- GV đưa tiếng vào mô hình.
                            ui
                                      /
	n
	ui


                            núi
- Gv đánh vần: n-ui-nui-sắc- núi
- Đọc trơn : “núi”
- Gv giới thiệu từ “dãy núi”
- GV gọi HS đọc trơn một lượt:ui-núi-dãy núi 
* Tiếng “ gửi”
- Nêu cấu tạo của tiếng “gửi”
- Trong tiếng “gửi”có âm nào chúng mình đã học rồi?
- Vậy “ưi” là vần mới thứ hai mà  chúng mình sẽ học. “ưi” cũng gồm 2 chữ cái ghép lại gọi là âm đôi. Nghe cô phát âm “ưi”
-GV đưa tiếng “gửi” vào mô hình
                                     gửi        
	g
	ưi

	
	


                                     gửi
- Gv đánh vần + đọc trơn:gửi
-Gv giới thiệu từ “gửi thư”
- GV gọi HS đọc trơn một lượt:ưi- gửi- gửi thư
- Hãy so sánh 2 âm này
 - Gọi HS đọc lại toàn bộ các âm, tiếng, từ trên bảng.
c) Tạo tiếng mới
- Gọi HS đọc tiếng đã có sẵn trong bảng “ vui”
- Y/c HS ghép “ui” 
- Em đã ghép tiếng “vui” như thế nào?
- Y/c HS giơ bảng.
- Y/c HS chỉ bảng  và đọc “vui”
- Y/c mỗi dãy bàn ghép một tiếng đến hết.
- Y/c HS đọc cho nhau nghe tiếng vừa ghép của mình.
- Nhận xét, khen ngợi.
*Tìm từ có tiếng chứa âm mới học
3. Luyện tập, thực hành
c) Đọc hiểu
- GV nêu yêu cầu của bài: Quan sát 3 tranh và các thẻ chữ. Chọn từ phù hợp với chỗ trống trong câu)
- Yêu cầu HS qs tranh, nói nội dung từng tranh 
- Gọi HS đọc 3 thẻ chữ
- Yêu cầu HS đọc 3 câu (có chỗ trống), chọn từ ngữ trong khung phù hợp với chỗ trống trong câu
- GV chữa bài 

- Gv cho HS đọc lại câu.
- Y/c HS tìm tiếng chứa các vần mới 
+ Phân tích cấu tạo và đọc trơn các tiếng đó
	



- HS trả lời

- HS nghe


- HS nghe



- 1-2 HS nêu
- HS nhận xét.
-  Âm “n”.

- Hs đọc



- HS quan sát.


- HS đánh vần theo 

- HS đọc 
- HS đọc
- HS đọc 

- HS nêu
- HS nêu

- Hs đọc 







- HS đánh vần + đọc trơn
- HS đọc
- HS đọc
- HS so sánh
- HS đọc


- HS đọc
- HS ghép.
- HS trả lời
- HS giơ bảng.
- HS đọc bài nối tiếp.
- HS ghép các tiếng.
- Đọc cho nhau nghe


- HS tìm


- HS lắng nghe
- HS nêu

- HS đọc
- HS thực hiện. Một vài HS trả lời


IV. Điều chỉnh sau bài học:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------
AN TOÀN GIAO THÔNG
Tiết 1: Bài 1: Đường em tới trường (tiết 1)
(Soạn quyển riêng)
-------------------------------------------------------------------------------------
Thứ Tư ngày 12 tháng 10 năm 2022
MĨ THUẬT
Tiết 6: Vẻ đẹp thiên nhiên (Tiết 1: HĐ1 – HĐ4)
 (Đ/c Tâm dạy)
------------------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT 
      Tiết 66: Bài 6C: ui-ưi (tiết 2)
I.Yêu cầu cần đạt:
- Đọc đúng các vần ui, ưi; các tiếng, từ ngữ, các câu trong đoạn. Viết đúng: ui, ưi, núi, gửi.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ, nội dung các câu trong đoạn; trả lời được câu hỏi đọc hiểu đoạn Núi, gió và mây. 
- Nêu được câu hỏi và trả lời câu hỏi về cảnh vật trong tranh.
- Biết bày tỏ cảm xúc qua bài đọc : Núi , gió và mây .
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Tranh ảnh và mẫu chữ : ui , ưi 
- HS: Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 1.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
Tiết 2 
3. Luyện tập, thực hành 
Hoạt động 3: Viết
a) Viết " ui” 
	Hoạt động của học sinh

	+ Quan sát ui và cho cô biết:  “ui” gồm mấy chữ ghép lại? Nêu độ  cao các con chữ? 
- GV HD viết chữ” ui” 
- Yêu cầu HS viết chữ “ui”  
- Gv nhận xét.
- Hướng dẫn tương tự với vần ưi
b) Viết "núi" 
- Gọi HS đọc chữ trên bảng lớp.
- Từ “ núi” gồm mấy chữ ghép lại? Nêu độ cao các con chữ?
- GV hướng dẫn viết “ núi”
- GV nhận xét.
* Tiếng “gửi” tiến hàng tương tự.
4.Vận dụng trải nghiệm
*Hoạt động 4: Đọc
a. Phát huy trải nghiệm:
- GV cho HS quan sát và hỏi “Tranh  vẽ gì”
b. Luyện đọc trơn
- Y/c đọc thầm đoạn đọc và câu hỏi.
- GV đọc mẫu bài.
- Cho HS luyện đọc
c. Đọc hiểu
- Y/c HS trả lời câu hỏi: Núi nói gì với gió?
- Nhận xét, khen ngợi.
- Hôm nay các em học bài gì?
- Về nhà học lại bài và xem tiếp bài 6D: Chữ thường và chữ hoa
	- HS quan sát.
- HS nêu
- HS quan sát lắng nghe.
- HS viết



- 1HS đọc
- HS nêu

- HS viết bảng

- HS chia sẻ



- HS quan sát tranh và nêu 

- Lớp đọc thầm.



- Hs trả lời
- 1-2 HS
- Nghe, nhớ.


IV. Điều chỉnh sau bài học:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
--------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT 
Tiết 67: Bài 6D: uôi- ươi (tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc đúng những từ chứa vần uôi, ươi. Đọc trơn đoạn ngắn có tiếng, từ chứa vần mới học. Hiểu các từ ngữ, câu trong bài; trả lời được các câu hỏi về nội dung đoạn Suối và đá cuội.
- Viết đúng: uôi, ươi, cuội, lưới.
- Học sinh biết yêu quý và bảo vệ thiên nhiên. 
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv:  Tranh ảnh ,bài giảng điện tử
- HS:SGK, sách bài tập Tiếng việt
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
* HĐ1: Nghe- nói
- Cho HS quan sát tranh.
- Trả lời câu hỏi: Em thấy gì ở trong tranh?
- Nhận xét, khen ngợi
- GV giới thiệu các vần mới: Trong đoạn hội thoại trên ta thấy Dòng suối, thả lưới, đá cuội. Trong hai tiếng suối và lưới có chứa vần uôi, ươi. Đó là hai vần mới mà ta học hôm nay.
- GV giới thiệu Bài 6D: uôi, ươi
2.Khám phá
* Hoạt động 2: Đọc
a. Đọc tiếng, từ ngữ
* Giới thiệu tiếng khóa đá cuội
- Y/c nêu cấu tạo tiếng “cuội”

- Vần uôi gồm có âm nào?
- GV đánh vần u- ô-i
- Đọc trơn  uôi
- GV đánh vần tiếp: 
c- uôi- cuôi- nặng- cuội
- Đọc trơn  cuội
- Treo tranh: Tranh vẽ gì?
- GV giải nghĩa từ đá cuội
- GV đưa từ khóa  dãy đá cuội
- Yêu cầu HS đọc trơn 
                      đá cuội    
	c
	uội


                          cuội
- GV giới thiệu tiếng khóa  thả lưới
- Cho HS đọc trơn thả lưới
- Y/c nêu cấu tạo tiếng lưới

- Vần ươi có âm nào?
- GV đánh vần ươ – i- ươi
- Đọc trơn  ươi
- GV đánh vần tiếp: 
l- ươi- lươi- sắc- lưới 
- Đọc trơn lưới
- Treo tranh: Tranh vẽ gì?
- GV giải nghĩa từ thả lưới
- GV đưa từ khóa  thả lưới
- Yêu cầu HS đọc trơn 
                       thả lưới               
	l
	ưới


                          lưới
- Chúng ta vừa học 2 vần nào?
- Hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa hai vần uôi, ươi.
- Gọi HS đọc lại mục a.
b. Tạo tiếng mới
- Hướng dẫn HS ghép tiếng suối
- Y/c HS ghép tiếng suối 
? Em đã ghép tiếng suối như thế nào?
- Y/c HS đọc suối
- Y/c HS đọc cho nhau nghe tiếng vừa ghép của mình.
- Nhận xét, khen ngợi.
c. Đọc hiểu
- Cho HS quan sát 3 tranh và nói nội dung từng tranh.
+ Tranh vẽ gì?

- Gắn lên bảng thẻ từ và câu (mục c)
- Y/c HS đọc 3 câu còn thiếu từ ngữ; đọc các vần đã cho sẵn bưởi, chuối, tưới.
- Cho HS chọn từ ngữ phù hợp với chỗ trống trong mỗi câu.
- Cho HS đọc trước lớp câu đã điền hoàn chỉnh.
- Y/c HS tìm tiếng chứa vần mới học trong mỗi câu.
- Y/c HS phân tích cấu tạo và đọc trơn các tiếng chứa vần mới học.
? Hôm nay chúng ta học vần gì?

	
- Lớp hát một bài.
- HS quan sát tranh.


- Dòng suối, thả lưới, đá cuội



- Lắng nghe.

- HS nhắc lại.




- HS: Tiếng cuội có âm c, vần uôi, thanh nặng
- HS: Có âm uô và âm i
- HS đọc cá nhân
- HS đọc cá nhân.

- HS đọc cá nhân.
- HS cá nhân.
- HS quan sát, trả lời: dãy cuội

- HS đọc trơn đá cuội
- HS đọc trơn:
uôi – cuội –đá cuội



- HS đọc trơn cá nhân thả lưới
- HS: Tiếng gửi có âm l, vần ươi, thanh hỏi
- HS: Có âm ươ và âm i
- HS đọc cá nhân
- HS đọc nối tiếp cá nhân.
- HS đọc cá nhân
- HS đọc cá nhân.

- HS quan sát, trả lời: 

- HS đọc trơn thả lưới
- HS đọc trơn:
ươi – lưới– thả lưới


- HS: Vần uôi, ươi
- HS so sánh.

- HS đọc: cá nhân

- Lớp thực hiện ghép tiếng suối
- HS: Ghép âm s đứng trước, vần uôi đứng sau, thanh sắc trên ô.
- HS thực hiện.
- HS đọc: cuối, tuổi, tưới, cười, sưởi 
cá 


- HS quan sát.

- Tranh vẽ: cây bưởi, mẹ mua nải chuối, bà và bé tưới cây.

- 3 em đọc.

- 1 em đọc 
Cây bưởi này sai quả.
Mẹ mua nải chuối.
Bà và bé tưới cây.
- HS tìm: bưởi, chuối, tưới
- 1 em: Tiếng bưởi có âm b, vần ươi, thanh hỏi,
- 1 em: Vần uôi, ươi
- 1 em và cả lớp đọc toàn bộ nội dung trên bảng lớp.


IV. Điều chỉnh sau bài học:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
-------------------------------------------------------
TOÁN
Tiết 17: Ôn tập chung (tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Thành thạo việc xác định số lượng của một nhóm vật có từ 0 đến 10 đồ vật.            
   Sử dụng thành thạo các dấu <, >, 
  Sử dụng kết quả so sánh hai số để nói được trong hai nhóm vật, nhóm nào nhiều (ít) vật hơn.
- Kết hợp nhuần nhuyễn các kiến thức cơ bản để giải quyết những vấn đề về số lượng và so sánh số lượng của các nhóm vật.
- Hình thành tính cẩn thận , nhanh nhẹn , góp phần phát triển năng lực tư duy 
và lập lập toán học , giao tiếp toán học .
II. Đồ dùng dạy học:
· Gv: Tranh , sgk , mẫu vật , bài giảng điện tử 
· HS: Các thẻ có các chữ số , bộ đồ dùng học toán 1 
III.Các hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của giáo viên
1. Khởi động
- Cho HS xem trò chơi “ Ai nhanh ai đúng ”
- Giới thiệu bài : Tiết 17 :Ôn tập chung (Tiết 2)
2. Luyện tập, thực hành
 Bài  4: 
- Gv cho HS nghe yêu cầu, Sau đó nói các câu trong sách là đúng hay sai. Vì sao?
- Gv cho HS nêu câu trả lời của mình, khuyến khích để HS tìm ra cách giải thích đúng.
- Gv chốt câu trả lời đúng
Câu a : Đúng
Câu b : Ý 1 : Đúng
            Ý 2 : Sai
Bài 5: 
- Gv cho HS nghe yêu cầu:
- HS đã được học về sắp xếp các số, nên GV để cho HS tự làm, sau đó trình bày kết quả.
- HS khuyến khích để hs trình bày cách làm 
- Gv nhận xét, tuyên dương các bạn có kết quả đúng:
1. 3, 4, 7,10
1. 9, 8,5,0
Bài  6 : (Cá nhân)
- Gv cho HS nghe yêu cầu
- Gv để cho HS tự làm, nêu kết quả
- Gv nhận xét, chốt:
HS có thể làm theo 2 cách: đếm hoặc nhận xét theo vị trí các quả thấy so với giỏ C thì giỏ A hơn 1 quả dâu tây...
Sau đó thì xếp các giỏ theo thứ tự từ ít quả nhất đến nhiều quả nhất.
3.Vận dụng trải nhiệm 
- Cho HS thi đếm các số từ 1 đến 10, 10 đến 1.
- So sánh nhanh các số theo lệnh của -
- Nhận xét giờ học 
- Dặn xem trước bài sau
	Hoạt động của học sinh

- Hs tham gia chơi.



- HS lắng nghe câu hỏi, quan sát tranh SGK và trả lời 
- HS khác lắng nghe, bổ sung ý kiến



  

- Hs nghe yêu cầu, làm bài


- Hs nêu kết quả, cách làm





- Hs nắm yêu cầu
- HS làm bài cá nhân







-HS thực hiện


IV. Điều chỉnh sau bài học:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Thứ Năm ngày 13 tháng 10 năm 2022
TIẾNG VIỆT 
Tiết 68: Bài 6D: uôi- ươi (tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc đúng những từ chứa vần uôi, ươi. Đọc trơn đoạn ngắn có tiếng, từ chứa vần mới học. Hiểu các từ ngữ, câu trong bài; trả lời được các câu hỏi về nội dung đoạn Suối và đá cuội.
- Viết đúng: uôi, ươi, cuội, lưới.
  Biết trao đổi, thảo luận về bức tranh ở HĐ1.
- Học sinh biết yêu quý và bảo vệ thiên nhiên. 
II. Đồ dùng dạy học:
-Gv:  Tranh ảnh ,bài giảng điện tử
-HS:SGK, sách bài tập Tiếng việt
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	                                                   Tiết 2
3.Luyện tập ,thực hành
* HĐ3. Viết
- Y/c HS giở SGK/tr67.
- Y/c HS quan sát tranh /tr67 và đọc
- Quan sát, sửa sai cho HS.
- GV mời HS lật úp sách lại, đẩy bảng xuống dưới.
- GV giới thiệu viết vần uôi, ươi.
 GV gắn chữ mẫu: uôi, ươi
+ Chữ ghi vần uôi được viết bởi con chữ nào?
+ Có độ cao bao nhiêu ly?
- GV hướng dẫn viết chữ ghi vần uôi: Cô viết con chữ u trước rồi nối với con chữ ô và i lia bút viết dấu chấm trên đầu chữ i. Hướng dẫn viết chữ ghi vần ươi: Cô viết con chữ ư trước rồi nối với con chữ ơ,i, lia bút viết dấu chấm trên đầu chữ i, viết nét râu.
+ Cho HS nhận xét về độ cao.
- GV hướng dẫn cách viết 

4.Vận dụng trải nghiệm 
* HĐ4. Đọc
a. Đọc hiểu đoạn : Suối và đá cuội
- GV treo tranh ở bài đọc lên cho HS khai thác nội dung tranh.
+ Nói tên các sự vật trong tranh (núi, suối, đá cuội ).
+ Tả hoạt động của mỗi sự vật.
+ Đọc tên đoạn và đoán nội dung đoạn đọc.
b. Luyện đọc trơn
- Y/c đọc thầm đoạn đọc và câu hỏi.
- GV đọc mẫu bài.
- Cho HS luyện đọc:
- Cho HS thi đọc theo vai.
c. Đọc hiểu
- Y/c HS thảo luận trả lời câu hỏi
+ Đá cuội nói gì với suối?
- Y/c HS đọc cả bài trước lớp.
- Nhận xét, khen ngợi.
- Hôm nay các em học bài gì?
- Về nhà học lại bài và xem tiếp bài 6E. Ôn tập  ai ay ây oi ôi ơi ui ưi uôi ươi
	


- HS quan sát.






- HS nhận xét.


- Lớp quan sát.







- Quan sát, lắng nghe.




- Lớp đọc thầm.







+ Đọc nối tiếp cả bài Suối và đá cuội (4 em)- 2 lượt.

- Lớp đọc phân vai.


- Hs trả lời: Đá cuội nói: “Suối ơi, cho tôi về xuôi với!”.
- 1 số em đọc bài trước lớp.
- HS trả lời 
- Nghe nhớ.



IV. Điều chỉnh sau bài học:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
------------------------------------------------------------
TIẾNG VI ỆT 
        Tiết 69 + 70: Bài 6E: Ôn tập
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc đúng các vần ai, ay, ây,oi, ôi, ơi, ui, ưi, uôi, ươi và các tiếng, từ ngữ chứa các âm, vần đã học.
- Đọc lưu loát các câu, đoạn đọc ngắn đã học; hiểu nghĩa của từ ngữ trong bài đã học và trả lời đúng các câu hỏi đọc hiểu.
Nói và nghe về các loại trái cây.
  - Học sinh biết yêu quý và bảo vệ thiên nhiên. 
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Tranh ảnh, bài giảng điện tử
- Hs: Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập một.
III. Các hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
*Hoạt động 1: Đọc
a) Chơi dán nhãn sản phẩm
- GV hướng dẫn cách chuẩn bị các khay hoa quả thật hoặc nhựa hoặc bằng tranh vẽ và các nhãn dán tên các loại quả
- GV cho HS chơi
- Gọi đại diện  HS đọc tên các sản phẩm đã dán nhãn đúng
- GV nhận xét, tuyên dương HS
2. Khám phá 
a. Tạo tiếng
- GV đưa bảng chứa các vần
- GV cho HS nối tiếp nhau tìm tiếng chứa các vần rồi viết vào bảng.
- GV nhận xét, tuyên 
- Cho HS đọc lại các tiếng tìm được
b) Đọc câu
- Yêu cầu HS quan sát 2 tranh
? Tranh vẽ các bạn đang làm gì?
- GV nhận xét và nói nội dung từng tranh
- Cho HS đọc các câu dưới tranh.
- Nêu các chữ được viết hoa trong câu  và giải thích lí do các chữ đó viết hoa.
- Tìm tiếng chứa ai hoặc ay, ây trong 2 câu.
- GV nhận xét
- Cho HS đọc lại các tiếng tìm được
- Giải lao                                                   
                                                Tiết 2
c. Viết
 Viết từ “ múi bưởi ”
- GV mời HS lật úp sách lại, đẩy bảng xuống dưới.
- GV giới thiệu viết từ múi bưởi
- GV hướng dẫn HS viết  từ ngữ : múi bưởi, 
c ây chuối 
+ Từ múi bưởi gồm mấy tiếng? Khoảng cách giữa các tiếng như thế nào?
+ Độ cao của các con chữ bao nhiêu ly?
- GV hướng dẫn viết chữ múi bưởi
- Y/c HS viết lưu ý HS về khoảng cách nối liền chữ múi bưởi
 Viết từ “ cây chuối”
- GV hướng dẫn tương tự như viết từ múi bưởi
d. Nghe – nói
-GV đưa tranh 1, yêu cầu HS quan sát
? Tranh vẽ cây gì?
? Nét mặt của cây ổi như thế nào?
?Vì sao cây ổi lại buồn? 
-GV kể nội dung tranh 1 và đưa tranh 2
? Tranh xuất hiện nhân vật nào?
?Nai nhỏ đang làm gì?

? Cây ổi lúc này thế nào?
- GV kể nội dung tranh 2, đưa tranh 3
?Khi nghe được câu chuyện của nai nhỏ, cây ổi cảm thấy thế nào?
?Cây ổi đã nói gì?
-GV giới thiệu nhân vật và tên truyện
-GV đọc từng câu hỏi trong tranh
-Yêu cầu HS mở SGK, thảo luận trả lời các câu hỏi 
-Gọi các nhóm lên trả lời câu hỏi
?Cây ổi ủ rũ vì lí do gì?
? Nai nhỏ đã kể gì cho cây ổi nghe?
?Nghe nai nhỏ kể, cây ổi đã nói gì?
- Cho HS quan sát lại 3 tranh
- Gọi HS kể chuyện
- GV nhận xét, tuyên dương HS
- Hôm nay các em học bài gì?
- Về nhà học lại bài và xem tiếp bài sau.
	






- HS đọc

- Nhận xét 



- HS làm theo hướng dẫn của GV



- Quan sát







 - HS đọc cá nhân









- HS quan sát và trả lời 



- Gồm 2 tiếng, khoảng cách giữa các tiếng là 1 con chữ o

- HS quan sát

- HS quan sát tranh
- Tranh vẽ cây ổi
- Buồn
- HS trả lời

- Nai nhỏ 
- Nai nhỏ đang nói chuyện với cây ổi
- Cây ổi nghe con nai kể chuyện
- Cây ổi không còn buồn 

- HS trả lời

- HS nghe
- HS trả lời 

- HS trả lời câu hỏi




- HS nối tiếp lên kể chuyện, mỗi HS 1 tranh
- HS trả lời 
- Nghe nhớ 



IV. Điều chỉnh sau bài học:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
-------------------------------------------------------
GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Tiết 12: Bài 4: Động tác quay các hướng (tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Tự xem trước cách thực hiện các động tác quay các hướng trong sách giáo khoa và quan sát video hướng dẫn động tác của GV.
- Góp phần hình thành năng lực vận động cơ bản và hoạt động TDTT thông qua việc thực hiện các động tác quay các hướng
- Yêu nước, nghiêm túc, tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tích cực tham gia các trò chơi vận động, hình thành thói quen tập luyện TDTT 
[bookmark: _GoBack]II. Địa điểm – phương tiện:
- Địa điểm: sân tập
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, Video hướng dẫn, trang phục thể thao. 
+ Học sinh chuẩn bị: Trang phục gọn gàng, giày thể thao.
III. Nội dung và phương pháp tổ chức:
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp tổ chức 

	
	T. gian
	 S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu
Nhận lớp




Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
II. Phần cơ bản:
* Kiến thức.
- Động tác quay sau
[image: Description: động tác quay sau]
KL: “ Đằng sau - quay”
ĐT: Dùng gót chân phải làm trụ, nửa trên bàn chân trái làm điểm tựa quay người qua phải ra sau sau đó đưa chân trái về ngang chân phải. 
*Luyện tập
Tập luyện cá nhân




* Trò chơi “rèn luyện ĐHĐN”.


* Vận dụng: 

III. Kết thúc
*  Thả lỏng cơ toàn thân.
* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
	5 – 7’








16-18’
























4- 5’


	

 




2x8N
















4 lần 
















	
Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- Bên nào là bên phải, trái?
- GV HD học sinh khởi động.





Cho HS quan sát tranh

GV nêu tên động tác, khẩu lệnh, cách thực hiện và làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác qua video hướng dẫn.



GV yêu cầu Hs hô khẩu lệnh và thực hiện theo video động tác mẫu

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Phân biệt đúng sai khi thực hiện động tác quay các hướng?
- GV hướng dẫn
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
- Về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau. 
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Đội hình nhận lớp 
                 

 
- HS trả lời.






- Đội hình HS quan sát tranh
                 

- Ghi nhớ tên động tác, khẩu lệnh, cách thực hiện
HS quan sát video hướng dẫn của GV làm mẫu




- Đội hình tập luyện cá nhân 




- Chơi theo đội hình hàng ngang
                

 - HS trả lời


- HS thực hiện thả lỏng
- ĐH kết thúc
                 



------------------------------------------------------------------------------
Thứ Sáu ngày 14 tháng 10 năm 2022
TIẾNG VIỆT
Tiết 71+72 :Tập viết (tiết 1 +2)
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Biết viết chữ: ch, tr, x, y. Viết vần: ia, ua, ưa. Viết từ: cá trê, y bạ, chợ, mía, ca múa, xe lu, sửa xe, rùa đá, tỉa lá.
- Luyện kĩ năng viết đúng, viết đẹp cho HS.
- Giáo dục ý thức rèn chữ giữ vở.
II. Đồ dùng dạy học: 
-Giáo viên: Tranh ảnh ,bài giảng điện tử
- Học sinh: Vở tập viết, bút chì, tẩy, bộ đồ dùng học Tiếng Việt.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
* Hoạt động 1:  Tổ chức TC: Chơi trò Bỏ thẻ
- Gv hướng dẫn cách chơi: Gv bỏ thẻ vào học sinh nào thì HS đó đứng dậy đọc chữ ghi trong thẻ và gắn lên bảng
- Gv nhận xét
2.Khám phá
*Hoạt động 2: Nhận biết các chữ cái.. 
- Gv chỉ các chữ đã học trong tuần cho HS đọc
- Gv nhận xét
3.Luyện tập
*Hoạt động 3: Viết chữ cái.
- GV hướng dẫn HS viết từng chữ ch, tr, x, y, ia, ua, ưa 
- GV nhận xét
4.Vận dụng , trải nghiệm 
* Hoạt động 4: Viết từ
-GV hướng dẫn HS viết các từ: chợ, mía, cá trê, xe lu, y bạ, rùa đá, ca múa, sửa xe, tỉa lá (mỗi từ, từ ngữ viết 1 – 2 lần).
- GV nhận xét
- Hôm nay các em học bài gì?
- Về nhà học lại bài và xem tiếp bài sau: Bài 6A: â, ai, ay, ây.
	


- HS tham gia chơi




- HS đọc cá nhân



- HS viết vở



- HS luyện viết
- HS trả lời.
- HS thực hiện.


IV. Điều chỉnh sau bài học:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
TOÁN
Tiết 18: Gộp lại, thêm vào. Cộng
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Nhận biết được hai tình huống gộp lại, thêm vào. Hiểu được câu dạng “3 cộng 2 bằng 5”.
Trả lời được câu hỏi: “Có tất cả bao nhiêu?”.
- Hiểu câu nói dạng “3 cộng 2 bằng 5” là tìm số lượng vật của cả hai nhóm có 3 vật và có 2 vật
- HS có thái độc học tập nghêm túc.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Ti vi, máy tính, BĐD
- HS: SGK, BĐD
III. Các hoạt động dạy học:	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động  (Hoạt động cả lớp)
Gv đưa ra một số câu hỏi:
- Bên trái cô cầm 2 cái bút, bên phải cô cầm 1 cái bút, cô cầm tất cả bao nhiêu cái bút ?
- Tổ 1 có 4 bạn nữ, tổ 2 có 1 bạn nữ, cả hai tổ có tất cả bao nhiêu bạn nữ ?
Gv xác nhận câu trả lời đúng.
2. Khám phá
a. Nhận biết thế nào là “gộp lại” và trả lời câu hỏi “Có tất cả bao nhiêu”
* HS chuẩn bị 2 nhóm đồ vật : 1 nhóm có 3, 1 nhóm có 2. 
- Yêu cầu HS xếp tất cả các đồ vật đó vào rổ.
Việc làm vừa rồi là “gộp 3 vật với 2 vật với nhau” – gv nhắc nhiều lần.
- Vậy gộp 3 vật và 2 vật thì có tất cả bao nhiêu vật?, làm thế nào để biết điều đó?
* Gv chiếu tranh của HĐ khám phá cho HS quan sát và trả lời :
- Có bao nhiêu quả táo đỏ ? Có bao nhiêu quả táo xanh ? 
Họ đang làm gì với các quả táo này ?
- Có tất cả bao nhiêu quả ?
- Gv gợi ý để HS nói được: Gộp 3 và 2 
có tất cả 5 quả.
b. Nhận biết: “Thêm vào”
Có mấy quả trong đĩa? Thêm vào mấy quả?
Có tất cả mấy quả?
c. 3 cộng 2 bằng 5
Gv giới thiệu dựa vào phần đầu: ta nói 3 cộng 2 bằng 5.
3. Luyện tập, thực hành 
a. HĐ1: GV cho HS nghe câu hỏi, quan sát tranh phần a.
Có mấy quả khế xanh ? mấy quả khế chín ? Gộp 2 quả khế xanh và 3 quả khế chín thì có tất cả bao nhiêu quả khế ?
(Phần bông hoa tương tự)
Phần b: có mấy quả khế chín ?, thêm mấy quả khế xanh ?
Có 4 thêm 1 có tất cả mấy quả khế ?
(hình dưới tương tự)
Gv chốt : HS muốn biết gộp lại hay thêm vào có tất cả bao nhiêu vật thì ta phải đếm tất cả số vật của cả hai nhóm.
b. HĐ 2 : Nói số (cá nhân)
- Cho hs quan sát tranh phần a:
Trong phần a có mấy nhóm, mỗi nhóm có mấy con lợn ?
Năm cộng hai có nghĩa là thế nào ? (Tức là gộp 5 và 2 con lợn lại)
Vậy 5 cộng 2 bằng bao nhiêu ? 
Các phần còn lại Gv cho HS tự làm và nêu kết quả. Gv chốt câu trả lời đúng.
4. Vận dụng, trải nghiệm 
- GV cho hs liên hệ trong lớp lấy ví dụ về gộp và thêm để trả lời trong lớp có tất cả đồ vật
- Dặn HS cùng quan sát và đố nhau về các ví dụ khác khi ở sân trường, ở nhà...
	
- Hs làm bài
	2…….8
	5…….9

	4…….3
	6……..2










- HS lắng nghe câu hỏi của GV
- Một số HS trả lời trước lớp.
- HS khác nhận xét




 
- HS dùng BĐD lấy ra số hình hoặc que tính... theo yêu cầu 
- HS thực hiện xếp gộp 2 nhóm đồ vật.

- Nhiều HS trả lời (ta đếm tất cả)

- Hs lần lượt trả lời 




- 3 thêm 2 có tất cả 5 quả
- Hs nhắc lại nhiều lần


- HS nghe câu hỏi, nắm yêu cầu.
- Nhiều HS nêu câu trả lời, cách tìm có tất cả.





- HS nghe yêu cầu, và trả lời câu hỏi theo gợi ý của GV



- HS nói kết quả của ô 


- HS thi lấy ví dụ nhanh


- Nghe nhớ.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tiết 18: Trò chơi. Kết bạn theo đặc điểm chung
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Nắm được tình hình của lớp trong tuần 6.
- Tự kiểm điểm, đánh giá những việc đã làm của tổ và của cả lớp trong tuần 6 Những việc cần làm trong tuần 7.
- Học sinh kết bạn theo đặc điểm chung. Hs nghĩ ra kiểu chào độc đáo của riêng em và chào các bạn.
II. Đồ dùng dạy học:
 Giáo viên + học sinh: SHS 
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV cho HS xem và đọc bài thơ ngắn về gương mặt. 
 2. Sơ kết tuần cũ
 a.  Lớp trưởng điều hành các tổ trưởng báo cáo ưu nhược điểm trong tuần
b.Ý kiến của các ban tổ viên (nếu có)
c. Gi¸o viªn nhËn xÐt chung vÒ nÒ nÕp, häc tËp vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c
d. C¸c tæ b×nh bÇu tæ, c¸ nh©n tiªu biÓu    
Khen tæ:
Khen c¸ nh©n:
* Xếp loại thi đua.
3.Phương hướng tuần tới
- Tiếp tục thực hiện và duy trì tốt mọi nề nếp, mọi hoạt động của lớp, của nhà trường, của liên đội .
- Nâng cao chất lượng học tập
- Xây dựng tốt nề nếp tự quản.
 4. Vận dụng, trải nghiệm
 Chủ đề: Nét độc đáo của mỗi người
a. Chia sẻ cảm xúc cá nhân sau trải nghiệm lần trước
b. Hoạt động nhóm: Trò chơi: Mình giống nhau - mình gần nhau.
- Gv phổ biến luật chơi
- Gv hướng dẫn cách chơi trò chơi kết bạn
c. Tổng kết và vĩ thanh: Lời chào độc đáo
- Gv đề nghị HS nghĩ trước 1 động tác thú vị để mọi nguời nhớ tới mình
- GV giải thích luật chơi
Gv làm mẫu
-Tổ chức cho HS chơi
-Tuyên dương HS chơi tốt
- GV đề nghị HS dùng những bức tranh tự họa ấy để trang trí lớp, dán hoặc treo lại vào những góc hợp lí.
 - GVNX tiết học
- Dặn dò HS chuẩn bị tiết học sau.
	
- HS đọc thơ.


- Lớp trưởng điều hành.
- HS nghe.









- HS nghe.








- HS nghe
- HS quan sát cách chơi.

- Mỗi HS nghĩ 1 động tác

- Hs nghe
- Hs quan sát mẫu
- HS chơi trò chơi
- Về nhà HS nghĩ ra 1 kiểu chào chung cho cả gia đình.
- Nghe nhớ.


IV. Điều chỉnh sau bài học:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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